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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khả năng ứng dụng vòng tẩm progesterone do Việt Nam sản xuất 

(vòng ProB) trên đàn bò sữa sinh sản tại Ba Vì, Hà Nội trong thời gian từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017. 

Với công thức gây động dục chủ động Ovsynch kết hợp vòng tẩm progesterone (vòng ProB ở nhóm thí nghiệm và 

vòng CIDR
®
 ở nhóm đối chứng), kết quả đàn bò động dục trở lại cao ở cả hai nhóm (P > 0,05), chủ yếu tập trung 

khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 3 sau khi kết thúc công thức. Ngoài ra, khi đánh giá tỷ lệ bò động dục theo lứa 

đẻ và điểm thể trạng (Body Score Condition - BCS), kết quả cho thấy đàn bò ở các lứa đẻ đầu có phản ứng động 

dục tốt hơn với công thức so với các bò có lứa đẻ cao (từ 3 trở lên) và phân bố chủ yếu ở các bò có điểm thể trạng 

trung bình (BCS = 2,75 - 3,0). Sau cùng, với kết quả đánh giá tính gây kích ứng niêm mạc âm đạo của vòng ProB khi 

đặt trong đường sinh dục của bò là chủ yếu gây hiện tượng kích ứng nhẹ hoặc viêm nhẹ (ở cả hai nhóm bò), nhóm 

tác giả kiến nghị sớm giới thiệu vòng tẩm ProB tới người chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi bò sữa trên toàn quốc. 

Từ khoá: Gây động dục chủ động, Ovsynch, gây kích ứng niêm mạc âm đạo, CIDR
®
, ProB, progesterone. 

Oestrus Result in Cows in Ba Vi District  
by Using Viet Nam’s Progesterone Release (Prob) 

ABSTRACT 

The study was performed so as to evulate the efficacy of “made-in Vietnam” progesterone device in regulating 

the reproductive cycle of dairy herd at Bavi district, Hanoi city from February, 2017 to November, 2017. That applying 

of Ovsynch plus intravaginal device (ProB in the experimental group; CIDR
® 

in the control group) resulted in high rate 

of estrus expression in both groups (P > 0.05); especially during the period of 2 - 3 days post-treatment. In addition, 

the estrus rate according to BCS and parity of the cows was also assessed, which revealed that the cows have lower 

parity more active with the protocol than those have higher parity (above 3th parity). It's also noted that the 

distribution of oestrus cows mainly concentrated on the BCS ranging from 2.75 to 3.0. With the feasible results of 

determinating the vaginal irritation as an effect of the devices, the authors tentatively recommended introducing ProB 

to dairy farmers across the country. 

Keywords: Estrus synchronization, Ovsynch, vaginal irritation, CIDR
®
, ProB, progesterone 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quá trình tëng thâi trừ progesterone (P4) 

từ vñng đặt åm đäo vào hệ tuæn hoàn của bò có 

vai trò làm giâm tiết LH, do đò ngën khöng cho 

hiện tượng đûng dục và rụng trứng xây ra. Sau 

khi rút vòng, sự giâm đût ngût của n÷ng đû 

progesterone kích thích nang trứng thành thục 

vỡ để giâi phóng tế bào trứng. Việc bù sung 

progeseterone đã được ứng dụng để gåy đûng 

dục trên bò từ những nëm 1970 với các công 

thức dược lý và đường đưa thuøc khác nhau: 

đường tiêu hoá, cçy dưới da hay đặt trong âm 

đäo (Mauleon, 1974). Nhiều sáng chế liên quan 
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đến vòng tèm progesterone đặt åm đäo đã được 

công bø trong thế kỷ trước, bít đæu từ những 

nëm 70 với sự phát triển và ra đời của vòng 

PRID® (Roche, 1976; Burggraaf et al., 1997). 

Nøi tiếp sau đò là sự ra đời của nhiều loäi vòng 

khác như vñng CIDR® (Zoetis), PRID-delta® 

(CEVA) và CueMate® (Vetoquinol). Tuy rìng 

múi loäi đều có kiểu dáng khác biệt nhưng đều 

đâm bâo các tiêu chuèn như: đặt và rút vòng ra 

dễ dàng, hän chế tøi đa stress tới con vêt; có khâ 

nëng giữ trong åm đäo trong thời gian xác đðnh 

mà không gây kích ứng niêm mäc và thâi trừ ùn 

đðnh progesterone vào cơ thể bñ để luôn duy trì 

n÷ng đû P4 tuæn hoàn lớn hơn 1 ng/ml máu cho 

tới khi rút vòng ra (Rathbone et al., 2002; 

Cappadoro & Luna, 2015). 

Để đáp ứng kðp tøc đû phát triển của ngành 

chën nuöi bñ sữa khi tùng sø lượng đàn và sø 

lượng đàn trên múi trang träi cò xu hướng tëng 

mänh, các nhà khoa hõc Việt Nam đã nghiên 

cứu vòng tèm progesterone với thương hiệu 

riêng và được chứng minh đáp ứng đæy đủ các 

yêu cæu trên (Giang Hoàng Hà và Sử Thanh 

Long, 2016; Sử Thanh Long và cs., 2016; 2017). 

Tuy nhiên, trước khi giới thiệu vòng ProB chính 

thức tới người chën nuöi bñ sữa, việc đánh giá 

hiệu quâ sử dụng vñng trên đàn bñ sữa sinh sân 

täi trang träi như trong nghiên cứu này là việc 

làm cæn thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian 

Vòng đặt åm đäo bò sân xuçt täi Việt Nam 

(vòng ProB) tèm 1,3 gam progesterone. Đåy là 

sân phèm của đề tài “Nghiên cứu công nghệ sân 

xuất vòng tẩm progesterone đặt âm đạo góp 

phần nâng cao khâ năng sinh sân ở bò sữa”. 

Tiến hành thí nghiệm trên 100 bò sữa sinh 

sân (bò lai HF) đang trong thời gian chờ phøi 

(quá 90 ngày sau đẻ) nuôi täi Ba Vì - Hà Nûi. 

Những bñ này đều có h÷ sơ thú y do đûi thú y 

Trung tâm nghiên cứu bñ và đ÷ng có Ba Vì theo 

dôi. Bñ được tiêm phòng và tèy ký sinh trùng 

đðnh kỳ, bò không có biểu hiện của bệnh truyền 

nhiễm, ký sinh trùng, không viêm nhiễm đường 

sinh dục, được chëm sòc, nuöi dưỡng tøt và cho 

ën đæy đủ 

Vật liệu: 

- Vñng đặt åm đäo CIDR® nhêp khèu từ 

New Zealand, tèm 1,38 g progesterone. 

- Vñng đặt åm đäo ProB do Việt Nam sân 

xuçt tèm 1,3 g progesterone. Đåy là sân phèm 

thử nghiệm của đề tài nghiên cứu khoa hõc cçp 

Bû Nông nghiệp và PTNT từ nëm 2015 - 2017. 

- Chế phèm hú trợ sinh sân PGF2 

(Ovuprost), GnRH (Ovurelin) và ADE (Vigantol 

E) do công ty Bayer sân xuçt. 

Đða điểm nghiên cứu täi các trang träi bò sữa 

täi Ba Vì, Hà Nûi g÷m các xã Vân Hòa, Tam Mỹ, 

Hát Giang và Tân Lïnh. Thời gian nghiên cứu từ 

tháng 2 nëm 2017 đến tháng 11 nëm 2017. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Đàn bñ thí nghiệm được chia thành 2 lô (50 

bò/lô). Lô thí nghiệm sử dụng vñng ProB, lö đøi 

chứng sử dụng vòng CIDR nhìm so sánh hiệu 

quâ sử dụng vòng ProB do Việt Nam sân xuçt 

với vòng CIDR nhêp khèu từ nước ngoài. Thí 

nghiệm được bø trí như sau: 

Lô thí nghiệm: 

 

Lö đøi chứng: 

 

Phương pháp Ovsynch kết hợp đặt vòng 

tèm progesterone (ProB và CIDR ở múi lô) trong 

7 ngày được sử dụng để gåy đûng dục trên đàn 

bò thí nghiệm: Ngày đæu tiên (ngày 0) tiến hành 
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đặt vòng tèm progesterone đ÷ng thời tiêm 

Ovurelin® (100 g GnRH) kết hợp tiêm vitamin 

ADE (5 ml Vigantol E®, theo hướng dén sử 

dụng). Đến ngày thứ 7 rút vñng đ÷ng thời tiêm 

Ovuprost® (500 g PGF2) và vitamin ADE (5 

ml Vigantol E®). Ở ngày thứ 8 tiêm nhíc läi 

Ovurelin® (100 g GnRH). Sau đò theo dôi bñ để 

phát hiện đûng dục. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập thông tin: Hói trực tiếp chủ vêt 

nuôi các thông tin kết hợp thu thêp từ sù sách 

ghi chép, nhêt ký chën nuöi và bác sỹ Thú y 

theo dôi điều trð. 

Chọn bò thí nghiệm: Bò thí nghiệm được 

chõn từ các hû chën nuöi khu vực huyện Ba Vì, 

bò khóe mänh, nhanh nhẹn, có chế đû chëm sòc, 

nuöi dưỡng và thú y tương đøi đ÷ng đều nhau. 

Bñ được tiêm phñng đæy đủ các bệnh truyền 

nhiễm và đðnh kỳ tèy ký sinh trùng. Các bò 

chêm đûng dục sau đẻ 90 ngày trở đi. Khám cơ 

quan sinh dục để chèn đoán các bệnh bu÷ng 

trứng như u nang, t÷n lưu thể vàng và bu÷ng 

trứng không hoät đûng. Khi phát hiện bò chêm 

sinh, chúng tôi tiến hành chia ngéu nhiên trên 

từng trang träi, BCS và lứa đẻ.  

Đánh giá điểm thể trạng (BCS): Điểm thể 

träng được đánh giá dựa vào câm nhên đû tích 

lũy mỡ ở 3 điểm g÷m móm ngang xương cánh 

hông, móm ngang xương sườn cuøi và xung 

quanh gøc đuöi. Đánh giá theo thang điểm từ  

1 - 5, hai mức điểm liên tiếp cách nhau 0,25 

(Ferguson et al., 1994). 

Phát hiện động dục: Quan sát 3 læn múi 

ngày (sáng, trưa, tøi); thời gian quan sát phụ 

thuûc vào sø lượng gia súc trong đàn, thöng 

thường múi læn từ 15 - 30 phút. 

Biểu hiện động dục: Bñ ít ën, giâm sữa, hay 

nhìn ngó, kêu røng, thích gæn hít ngửi âm hû và 

nhây lên lưng con khác hoặc để con khác nhây 

lên (nếu con ở dưới đứng yên thì bân thân con 

đò đang đûng dục, nếu con ở dưới chäy thì con 

nhây là con đûng dục trừ trường hợp câ hai con 

đều đûng dục). Âm hû sung, niêm mäc åm đäo 

đó, chây dðch nhờn từ trong, lóng sang đặc dæn. 

Xác định lứa đẻ: Lứa đẻ được tính khi bò 

sinh ra bê, trường hợp bð sây thai sau 6 tháng 

tuùi cũng được tính 1 lứa. 

Đánh giá tính kích ứng của vòng tới niêm 

mạc âm đạo bò: Sau khi rút vòng, chúng tôi tiến 

hành quan sát dðch bám dính ở thân, cánh vòng. 

Mức đû đánh giá được thể hiện ở bâng 1. 

Bảng 1. Mức độ kích ứng của vòng ProB và CIDR sau rút vòng 

Mức độ Biểu hiện 

+ 

(bình thường) 

Dịch nhày trong, không có mùi, không có thể vẩn lạ bám ở thân hoặc một cánh của vòng. 

Đường sinh dục của bò bình thường (không có dịch viêm, niêm mạc màu hồng nhạt). 

++ 

(kích ứng nhẹ) 

Dịch nhày trong, không có mùi, có thể vẩn lạ bám ở thân và 1 cánh của vòng hoặc chỉ hai cánh của vòng; 

Đường sinh dục của bò bình thường (không có dịch viêm, niêm mạc màu hồng nhạt). 

+++ 

(viêm nhẹ) 

Dịch màu trắng đục, có thể vẩn bám ở cả thân và hai cánh của vòng 

Đường sinh dục của bò có hiện tượng viêm nhẹ. 

++++ 

(viêm nặng) 

Dịch viêm, có màu sắc và mùi lạ, có thể lẫn cả máu bám bất kỳ vị trí nào của vòng; 

Đường sinh dục của bò có hiện tượng viêm. 

Bảng 2. Kết quả bò động dục sau rút vòng ProB và CIDR 

Dạng vòng Số bò thí nghiệm (con) Số bò động dục (con) Tỷ lệ (%) 

ProB 50 41 82,0
 

CIDR 50 39 78,0
 

Ghi chú: Trong quá trình tiến hành có 1 vòng ở lô thí nghiệm bị rơi ra ngoài (P > 0,05) 
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Bảng 3. Tỷ lệ động dục của bò theo thời gian sau điều trị 

 
ProB CIDR 

Bò động dục (con) Tỷ lệ (%) Bò động dục (con) Tỷ lệ (%) 

Sau 1 ngày 2 4,88 1 2,56 

Sau 2 ngày 25 60,98 25 64,10 

Sau 3 ngày 14 34,15 13 33,33 

Ghi chú: Trong quá trình tiến hành có 1 vòng ở lô thí nghiệm bị rơi ra ngoài (P > 0,05) 

Xử lý số liệu: Toàn bû sø liệu được tùng hợp 

và phân tích bìng phương pháp thøng kê sinh 

hõc, sử dụng phæn mềm Microsoft Excel 2010. 

So sánh sự sai khác giữa các tỷ lệ bìng 

phương pháp Chi square và kiểm đðnh Fisher 

exact test. Sự sai khác cò ý nghïa thøng kê khi  

P < 0,05. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Hiệu quả gây động dục ở bò sữa khi sử 

dụng vòng ProB 

Trong nghiên cứu của Iwakuma et al. 

(2008), tỷ lệ có chửa của nhóm thí nghiệm 

Ovsynch + vòng CIDR) cho tỷ lệ có chửa cao hơn 

hîn so với nhóm thí nghiệm Ovsynch và nhóm 

thí nghiệm EB + Heatsynch. Gây rụng trứng 

đ÷ng pha và thụ tinh nhân täo cø đðnh thời gian, 

không cæn quan sát và phát hiện thời điểm đûng 

dục, trên bò læn đæu tiên được giới thiệu vào 

nëm 1995 (Pursley et al., 1995). Các công thức 

này được xây dựng dựa trên tù hợp hormone 

sinh sân GnRH (sử dụng vào ngày 0 và ngày 9), 

PGF vào ngày thứ 7, thụ tinh nhân täo được 

thực hiện sau 16 - 20 giờ tính từ læn sử dụng 

GnRH thứ hai. Ngay sau đò, các cöng thức Co-

synch [GnRH - 7 ngày - PGF2 - 2 ngày - 

GnRH và thụ tinh nhân täo] (Geary et al., 

2000), Heat-synch [GnRH- 7 ngày - PGF2 - 1 

ngày - estradiol cypionate - 2 ngày - thụ tinh 

nhân täo] (Pancarci et al., 2002) và những công 

thức biến đùi đã được xây dựng đáp ứng nhu cæu 

phát triển của ngành chën nuöi bñ trên toàn thế 

giới. Do đò, khi thực hiện nûi dung nghiên cứu 

ứng dụng vòng tèm progesterone (vòng ProB) do 

Việt Nam sân xuçt, nhóm tác giâ quyết đðnh 

thực hiện kết hợp với phác đ÷ Ovsynch, để phù 

hợp nhçt với điều kiện thực tiễn sân xuçt của 

người chën nuöi bñ sữa. Chúng tôi tiến hành 

gåy đûng dục cho bò ở mõi lứa đẻ khác nhau và 

kết quâ được thể hiện ở bâng 2. 

Qua bâng 2 cho thçy tỷ lệ bñ đûng dục khi 

sử dụng vñng ProB là 82,0% (41/50), cao hơn so 

với nhóm bò sử dụng vòng CIDR là 78,0% 

(39/50); tuy nhiên sự khác biệt giữa hai loäi 

vòng nêu trên khöng cò ý nghïa thøng kê (P > 

0,05). Kết quâ này tương đương với kết quâ 

nghiên cứu của Nobutaka et al. (1998) sử dụng 

CIDR cho tỷ lệ bñ đûng dục đät 80,7% (96/119 

bñ) nhưng läi thçp hơn so với kết quâ nghiên 

cứu của Kacar & Aslan (2004) là 93,3% bñ đûng 

dục khi sử dụng vòng CIDR. Nguyên nhân mût 

phæn có thể do bò trong nghiên cứu này chủ yếu 

được nuôi ở quy mô nông hû nên công tác quân 

lý và chế đû dinh dưỡng của bñ chưa đáp ứng 

đæy đủ, 65,68% bò sữa sau đẻ 120 ngày ở Ba Vì 

chêm đûng dục (Sử Thanh Long và cs., 2014). 

Theo Hurnik & King (1987), thöng thường bò sẽ 

đûng dục trở läi sau đẻ trong khoâng 40 - 60 

ngày nhưng cñn phụ thuûc vào dinh dưỡng sau 

sinh, không cung cçp đủ dinh dưỡng có thể kéo 

dài chu kỳ đûng dục và giâm tỷ lệ thụ thai 

(Randel, 1990). Việc phát hiện đûng dục còn tùy 

thuûc vào sự theo dôi bñ thường xuyên và khâ 

nëng phát hiện đûng dục của người chën nuöi, 

tuy nhiên thời gian phát hiện đûng dục đã giâm 

từ 15 giờ xuøng còn 5 giờ trong 60 nëm qua 

(Dobson et al., 2008) cûng với mût sø trường hợp 

bò biểu hiện đûng dục ngæm làm bó lỡ đûng dục, 

cân trở lớn đøi với việc nâng cao sức sinh sân 

của đàn bñ sữa cao sân. 

3.2. Tỷ lệ bò động dục theo thời gian sau 

kết thúc phác đồ  

Täi các trang träi chën nuöi bñ sữa têp 

trung, cöng tác xác đðnh thời điểm đûng dục để 
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thụ tinh nhân täo thường bð bó lỡ do đặc tính 

đûng dục của bñ (đûng dục vào ban đêm, biểu 

hiện đûng dục diễn ra nhanh và không rõ ràng). 

Do đò, sau khi rút vñng ra khói åm đäo bò thí 

nghiệm, chúng tôi theo dõi đûng dục, sau đò 

phân tích sø liệu để xác đðnh thời điểm có tỷ lệ 

bñ đûng dục cao nhçt để có thể xây dựng kiến 

nghð cho người chën nuöi khi sử dụng vòng 

ProB, giúp tëng hiệu quâ phát hiện đûng dục. 

Đåy là mût trong những tiêu chí quan trõng để 

đâm bâo nëng suçt sinh sân của đàn bñ, đặc biệt 

đøi với đàn bñ sữa cao sân, thường đûng dục èn 

hay chêm đûng dục do n÷ng đû hormone steroid 

sinh sân trong hệ tuæn hoàn khöng đủ lớn để 

gây phân xä sinh dục. Chúng tôi tiến hành gây 

đûng dục cho bò bìng vòng tèm progesterone 

(ProB, CIDR) trên các lứa đẻ khác nhau. Kết 

quâ bñ đûng dục được thøng kê läi theo ngày, 

những bñ khöng đûng dục được loäi bó ra khói 

méu phân tích (có 9 bò lô thí nghiệm với ProB 

và 11 bñ lö đøi chứng với vòng CIDR không đûng 

dục). Tùng sø méu lô thí nghiệm là 41 méu và lô 

đøi chứng là 39 méu (Bâng 3). 

Từ bâng trên nhên thçy, nhóm bò sử dụng 

vòng ProB đûng dục sau 2 ngày, chiếm tỷ lệ cao 

nhçt với 60,98% (25/41 bò), sau 3 ngày tỷ lệ 

đûng dục là 34,15% (14/41 bò) và sau 1 ngày chî 

cò 2 trường hợp đûng dục (4,88%). Đøi với nhóm 

bò sử dụng vñng CIDR, nhòm bñ đûng dục sau 2 

ngày chiếm tỷ lệ cao nhçt 64,10% (25/39 bò), 

trong khi nhòm bñ đûng dục sau 3 ngày chiếm 

tỷ lệ 33,33% (13/39 bò) và thçp nhçt là nhóm bò 

đûng dục sau 1 ngày 2,56% (1/39 bò). Có thể kết 

luên sơ bû rìng, bò chủ yếu đûng dục sau 2 ngày 

kể từ ngày thứ 8 theo phác đ÷ điều trð và tỷ lệ 

đûng dục giữa nhóm bò sử dụng vòng ProB và 

vñng CIDR là tương đương nhau (P > 0,05). 

Kết quâ thu được trong nghiên cứu này 

tương đương với kết quâ nghiên cứu của 

Harpreet (2006), sau rút vòng CIDR tỷ lệ bò 

đûng dục cao nhçt ở ngày thứ 2 là 53,3%. 

Nghiên cứu của Xu (1998) sử dụng vòng CIDR 

để gåy đûng dục đ÷ng bû trên bò cho kết quâ 

92,9% bñ đûng dục sau khi rút vòng 2 ngày. 

Trong nghiên cứu của Juan & Melvyn (2013) 

khi thực hiện phương pháp Ovsynch kết hợp 

vñng CIDR đặt trong 7 và 9 ngày, sau khi kết 

thúc phác đ÷ bñ đûng dục trở läi sau 56,3 ± 17,2 

giờ và 59,4 ± 17,9 giờ (P = 0,19). Các trường hợp 

còn läi không thçy biểu hiện đûng dục mà có 

dçu hiệu bð viêm tử cung, dðch chứa mủ hoặc 

máu chây ra ngoài âm hû.  

3.3. Tỷ lệ bò động dục theo lứa đẻ 

Nhiều nghiên cứu chî ra rìng lứa đẻ là mût 

trong những yếu tø ânh hưởng tới tỷ lệ bñ đûng 

dục khi áp dụng các công thức gåy đûng dục chủ 

đûng (Stevenson et al., 1996; Peters & Pursley, 

2002). Trong nghiên cứu này chúng tôi thu 

thông tin về lứa đẻ của đàn bñ và kết quâ đánh 

giá tỷ lệ bñ đûng dục theo lứa đẻ được thể hiện 

trong bâng 4 dưới đåy. 

Kết quâ ở bâng 4 cho thçy trong tùng sø 

điều tra ở câ hai nhóm, phæn lớn bñ đûng dục 

têp trung ở lứa 1 (76,47%). Các bò sử dụng vòng 

ProB có tỷ lệ đûng dục cao ở các nhòm bñ tơ, bñ 

lứa 1, lứa 2 và lứa 3 læn lượt là 100%, 76,47%, 

85,71% và 75,0%. Trong khi đò, ở các bò thuûc lô 

đøi chứng (đặt vñng CIDR) cũng ghi nhên kết 

quâ đûng dục cao tương tự là 80,0%, 76,47%, 

80% và 100%. Đøi với bò từ lứa 4 trở lên, tỷ lệ bò 

đûng dục giâm xuøng còn 70,0% ở lô bò sử dụng 

vòng ProB và 62,50% ở lô bò sử dụng vòng 

CIDR. So sánh Fisher exact test thçy rìng kết 

quâ gåy đûng dục ở lô thí nghiệm sử dụng vòng 

ProB và lö đøi chứng sử dụng vñng CIDR tương 

đương nhau (P > 0,05). 

Qua bâng 5, các bñ đûng dục chủ yếu có 

điểm thể träng (BCS) là 2,75 - 3,0; đät 80,0% ở 

câ hai nhóm bò có BCS = 2,5; nhóm bò có BCS = 

2,75 có tỷ lệ đûng dục læn lượt là 82,61% và 

74,29%; tương ứng với vòng ProB và vòng CIDR. 

Các bò có BCS = 3,0 ở nhóm bò sử dụng vòng 

ProB đät tỷ lệ đûng dục (78,57%) thçp hơn so với 

nhóm bò sử dụng vòng CIDR (100%). Các bò có 

điểm thể träng 3,25 có tỷ lệ đûng dục là 100% ở 

lô thí nghiệm và 66,67% ở lö đøi chứng. Kiểm 

đðnh cho thçy với các nhóm bò có cùng BCS nêu 

trên không có sự khác nhau về mặt thøng kê 

giữa các lô thí nghiệm và lö đøi chứng (P > 0,05). 

Theo Berry et al. (2003), BCS liên quan trực 

tiếp tới khâ nëng sinh sân: bò quá gæy có khâ 

nëng sinh sân kém hơn, ngược läi bñ cò điểm thể 
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Bảng 4. Kết quả của lứa đẻ ảnh hưởng tới khả năng động dục 

Lứa đẻ 
Vòng ProB Vòng CIDR 

Tổng (con) Bò động dục (con) Tỷ lệ (%) Tổng (con) Bò động dục (con) Tỷ lệ (%) 

Tơ 12 12 100 10 8 80,0 

1 17 13 76,47 17 13 76,47 

2 7 6 85,71 10 8 80,0 

3 4 3 75,0 5 5 100 

≥4 10 7 70,0 8 5 62,50 

Bảng 5. Tỷ lệ động dục của bò theo điểm thể trạng 

BCS 
ProB CIDR 

Số bò (con) Động dục Tỷ lệ (%) Số bò (con) Động dục Tỷ lệ (%) 

2,5 10 8 80,0 5 4 80,0 

2,75 23 19 82,61 35 26 74,29 

3,0 14 11 78,57 7 7 100 

3,25 3 3 100 3 2 66,67 

Bảng 6. Mức độ kích ứng sau khi rút vòng ProB và vòng CIDR 

Dạng vòng 

Tình trạng sau rút vòng 

+ 

(bình thường) 

++ 

(kích ứng nhẹ) 

+++ 

(viêm nhẹ) 

++++ 

(viêm nặng) 

ProB 4 25 19 1 

Tỷ lệ (%) 8,16 51,02 38,78 2,04 

CIDR 1 28 18 3 

Tỷ lệ (%) 2,0 56,0 36,0 6,0 

Ghi chú: Trong quá trình tiến hành có một vòng ở lô thí nghiệm bị rơi ra ngoài (P > 0,05) 

träng cao dén tới kéo dài thời gian đûng dục trở 

läi, khoâng thời gian giữa hai læn phøi và tëng 

sø læn phøi có chửa, nguy cơ đẻ khó và míc các 

bệnh røi loän chuyển hoá cao (Schroeder & 

Staufenbiel, 2006). Khâ nëng sinh sân của bò có 

điểm thể träng nhó hơn 2,5 kém hơn do n÷ng đû 

progesterone trong máu thçp (Patton et al., 

2007). Trên các bñ cò điểm thể träng thçp, n÷ng 

đû insulin duy trì thçp làm ngën cân sự gia tëng 

n÷ng đû các receptor của hormone tëng trưởng 

täi gan và quá trình tiết IGF-I dén tới hệ trục 

kích thích sinh dưỡng khöng ën khớp với nhau 

(Lucy, 2001). Điều này cò tác đûng tiêu cực tới 

khâ nëng sinh sân bởi vì insulin và IGF-1 

không có khâ nëng kết hợp với gonadotrophin 

trong tế bào bu÷ng trứng ức chế các nang trûi 

rụng (Beam & Butler, 1999) và làm trì hoãn sự 

phục h÷i của chu kỳ (Gutierrez et al., 1999). 

3.5. Kết quả đánh giá tính gây kích ứng 

niêm mạc âm đạo bò của vòng ProB  

Khi thiết kế vòng ProB, nhóm tác giâ sử 

dụng kiểu dáng hình chữ T với hai cánh được 

uøn cong để đâm bâo vñng được giữ trong âm 

đäo bò trong thời gian mong muøn, mà không 

gây kích ứng tới niêm mäc åm đäo bò. Tiến 

hành thí nghiệm trong vñng 7 ngày đặt vòng, 

kết quâ thu được 49 vòng ở lô thí nghiệm (bð 

thiếu 1 vòng do bð rơi khöng rô vào thời điểm 

nào) và 50 vòng ở lö đøi chứng. Kết quâ đánh giá 

tình träng của vñng và đường sinh dục của bò 

thí nghiệm sau khi rút được thể hiện ở bâng 6. 



Kết quả gây động dục trên đàn bò sữa tại Ba Vì bằng vòng tẩm progesterone Việt Nam (prob) 

454 

Theo Sartori et al. (2004), bò lứa đæu sân 

xuçt lượng sữa thçp hơn nên lượng thức ën tinh 

thu nhên thçp và sẽ hän chế lượng hormone 

chuyển hoá so với bñ đẻ nhiều lứa, do đò ânh 

hưởng đến chu kỳ đûng dục hơn so với bñ đẻ 

nhiều lứa. Đøi với bò giai đoän lứa đẻ 2, 3 là giai 

đoän có sân lượng sữa cao nhçt thì nhu cæu thu 

nhên nëng lượng của bò từ vêt chçt khö tëng 

theo, dén tới tëng quá trình chuyển hoá các 

hormone steroid täi gan trong đò cò 

progesterone và estradiol (Balendran et al., 

2008), làm thiếu hụt các hormone sinh sân quan 

trõng này trong hệ tuæn hoàn khiến đáp ứng 

sinh lý sinh dục của bñ kém hơn. 

Bên cänh đò, mût sø bñ tơ do chưa hoàn 

toàn thành thục về thể vóc nên khớp bán đûng 

háng chưa hoàn toàn phát triển, bñ khò đẻ và sự 

can thiệp làm tëng nguy cơ viêm nhiễm đường 

sinh dục, ânh hưởng đến các lứa đẻ tiếp theo. 

Đøi với bñ đẻ nhiều lứa, dây chìng tử cung dãn 

rûng, trương lực cơ tử cung sau khi đẻ yếu cũng 

làm tëng nguy cơ viêm nhiễm tử cung.  

Ngoài ra, có thể giâi thích thêm cho các 

kết quâ thu được rìng bñ đẻ nhiều lứa có nguy 

cơ míc các bệnh sinh sân trong giai đoän sau 

đẻ cao hơn như bệnh viêm vú, bệnh chân 

móng, bệnh viêm tử cung (Cheong et al., 2011) 

hoặc các bệnh røi loän chuyển hoá (Erb & 

Gröhn, 1988), khiến cho phân ứng với các công 

thức gåy đûng dục chủ đûng ở các nhóm bò là 

khác nhau. 

3.6. Tỷ lệ bò động dục theo điểm thể trạng 

Điểm thể träng và khøi lượng cơ thể (body 

weight - BW) được đánh giá là những công cụ 

quân lý và dự đoán khâ nëng thích nghi của bò 

sữa với sự thay đùi cân bìng nëng lượng âm 

(Coffey et al., 2001). Thể träng của bò ânh 

hưởng lớn đến khâ nëng sinh sân, bò quá béo 

hay quá gæy cũng ânh hưởng rçt rõ tới hoät 

đûng chức nëng sinh lý bu÷ng trứng (Sử Thanh 

Long và cs., 2014). Kết quâ phân tích tỷ lệ bò 

đûng dục theo điểm thể träng của đàn bñ trong 

nghiên cứu này được thể hiện ở bâng 6. 

Phæn lớn các bñ sau quá trình đặt vòng tèm 

progesterone vào åm đäo 7 ngày cho kết quâ gây 

kích ứng, nhóm (++) và (+++) phân ứng læn lượt 

là 51,02% và 38,78% ở các bñ đặt vòng ProB; 

56,0% và 36,0% ở các bñ đặt vòng CIDR. Trong 

khi đò, hiện tượng viêm nặng chî xây ra ở mût 

bñ đặt vñng ProB và 3 bñ đặt vòng CIDR. Kết 

quâ này thçp hơn so với mût sø nghiên cứu khác 

trên vòng CIDR, ghi nhên 65% bò có hiện tượng 

kích ứng nhẹ khi đặt vòng 7 ngày và 27% bò có 

hiện tượng chây dðch vàng (Chenault et al., 

2003). Tuy nhiên, trong nghiên cứu trên các tác 

giâ thực hiện trên tùng sø 948 bò, lớn hơn rçt 

nhiều so với các sø liệu được thể hiện trong 

nghiên cứu này. 

Kết quâ này cho thçy vòng tèm 

progesterone ProB có kiểu dáng phù hợp với cçu 

trúc giâi phéu đường sinh dục của bò, hän chế 

tác đûng của việc rơi vñng trước thời gian quy 

đðnh làm ânh hưởng tới kết quâ gåy đûng dục 

hay tỷ lệ có chửa khi áp dụng trong các phác đ÷ 

Ovsynch, Cosynch. Tỷ lệ giữ vòng trong nghiên 

cứu này giữa hai nhóm bò thí nghiệm với vòng 

ProB và vñng CIDR tương đương nhau (100%), 

cao hơn kết quâ nghiên cứu trước đåy (97,3%) 

của Chenault et al. (2003). 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Bñ đûng dục ở nhóm sử dụng vòng ProB 

(82%) và vòng CIDR (78%) tương đương nhau  

(P > 0,05). 

Vñng CIDR và vñng ProB khi gåy đûng dục 

đều cho kết quâ tương đương đøi với bò ở các lứa 

đẻ, BCS và biểu hiện đûng dục têp trung chủ 

yếu vào ngày thứ 2 và thứ 3 sau điều trð. 

Hæu hết các bò có hiện tượng viêm nhẹ khi 

đặt vòng tèm progesterone (ProB và CIDR) vào 

åm đäo. 
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